
 

Đề kiểm tra giữa học kỳ II (Đề 3) 

Thời gian: 60 phút 

A. Kiểm tra Đọc, Nghe, Nói 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

- Ở mục này, các em có thể đọc một đoạn trích trong bài Tập đọc đã học trong SGK Tiếng 

Việt 4, tập 2 và trả lời câu hỏi hoặc đọc một đoạn văn thích hợp ở ngoài SGK. 

- Đề không trình bày nội dung của phần Đọc thành tiếng. 

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm) 

Đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới: 

Con lừa già và người nông dân 

Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại xảy chân rơi xuống một cái giếng. Con 

vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Và cuối cùng ông 

quyết định: con lừa đã già và cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì khi cứu 

con lừa lên cả. Thế là ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. 

 

Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu, con lừa như hiểu được chuyện gì đang xảy ra và 

nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó con lừa bỗng trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, 

ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và ông vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ 

lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, 



 

lừa lại bước chân lên cao hơn. Chỉ một lúc sau, mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên 

miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài. 

(Sưu tầm) 

Em trả lời câu hỏi, làm bài tập theo một trong hai cách sau: 

- Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời em chọn. 

- Viết ý kiến của em vào chỗ trống. 

Câu 1. Chuyện gì đã xảy ra với chú lừa nhỏ ? (0,5 điểm) 

a. Nhảy xuống một cái giếng uống nước. 

b. Bị ngã xuống một cái giếng cạn nước khá sâu. 

c. Bị đẩy xuống một cái giếng cạn nước khá sâu. 

d. Bị rơi xuống một cái giếng sâu đầy nước. 

Câu 2. Vì sao người đàn ông quyết định chôn sống chú lừa? (0,5 điểm) 

a. Vì ông thấy phải mất nhiều công sức mới kéo chú lừa lên được. 

b. Vì ông cần về nhà gấp không có thời gian để kéo chú lừa lên. 

c. Vì ông muốn giúp chú lừa được giải thoát nhanh chóng khỏi nỗi tuyệt vọng. 

d. Vì ông ta không muốn người khác nghe thấy chú lừa kêu rống. 

Câu 3. Lúc đầu chú lừa đã làm gì khi bị ông chủ đổ đất cát xuống? (0,5 điểm) 

a. Đứng yên không nhúc nhích 

b. Dùng hết sức leo lên 

c. Cố sức rũ đất cát xuống 

d. Kêu gào thảm thiết 

Câu 4. Nhờ đâu chú lừa nhỏ thoát ra khỏi cái giếng? (0,5 điểm) 



 

a. Ông chủ lấy xẻng giúp chú thoát ra. 

b. Chú biết rũ sạch đất cát trên người để không bị chôn vùi. 

c. Chú giẫm lên chỗ đất cát có sẵn trong giếng để thoát ra. 

d. Chú liên tục đứng ngày càng cao hơn trên chỗ cát ông chủ đổ xuống để thoát ra. 

Câu 5. Đặt mình vào vai ông chủ, nói lên sự ngạc nhiên, thán phục của mình khi thấy chú 

lừa nhỏ thoát ra khỏi cái giếng. (1,0 điểm) 

Câu 6. Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện? (1,0 điểm) 

Câu 7. Đặt câu khiến phù hợp với tình huống sau: (1,0 điểm) 

Người chủ trang trại nhờ người hàng xóm sang giúp mình lấp cái giếng. 

Câu 8. Dùng // tách bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ của câu sau: (0,5 điểm) 

Chú lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. 

Câu 9. Dấu gạch ngang trong câu văn dưới đây có tác dụng gì? (0,5 điểm) 

Chú lừa đã tự mình thoát khỏi cái giếng – nơi mà chú tưởng như không thể ra được. 

a. Đánh dấu phần chú thích. 

b. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại. 

c. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. 

d. Đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt. 

Câu 10. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: (1,0 điểm) 

Người nông dân trong câu chuyện nhanh chóng buông xuôi và bỏ cuộc trước khó khăn. 

Con lừa khôn ngoan, … (anh dũng, dũng cảm, quả cảm) đã dùng chính những xẻng đất 

muốn vùi lấp nó để tự giúp mình ra khỏi giếng 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả nghe – viết (2 điểm) 



 

Lời khuyên của bố 

Con yêu quý của bố, Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với lòng 

hăng say và niềm phấn khởi… Con hãy tưởng tượng nếu phong trào học tập bị ngừng lại 

thì nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man. 

Hãy can đảm lên, hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại! Sách vở của con là vũ khí, lớp 

học của con là chiến trường! Hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn cố 

gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy. 

(Theo A-mi-xi) 

II. Tập làm văn (8 điểm) 

Hãy giới thiệu một cảnh đẹp trên đất nước ta mà em biết. 

  



 

Đáp án 

A. Kiểm tra Đọc, Nghe, Nói 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm) 

Câu 1. Chọn câu trả lời b: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác b: 0 điểm 

Câu 2. Chọn câu trả lời a: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác a: 0 điểm 

Câu 3. Chọn câu trả lời d: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác d: 0 điểm 

Câu 4. Chọn câu trả lời d: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác d: 0 điểm 

Câu 5. Gợi ý: 

Ta đã nhầm khi cố gắng chôn sống chú lừa, nó thật thông minh và bản lĩnh! 

Câu 6. Gợi ý: 

Khi gặp khó khăn, chúng ta không nên đầu hàng mà phải cố gắng để vượt qua. 

Câu 7. 

- Đặt được câu theo yêu cầu: 1,0 điểm 

- Đặt được câu theo yêu cầu nhưng dùng từ chưa chính xác: 0,5 điểm 

- Không đặt được câu: 0 điểm 

Gợi ý: Bác hãy sang giúp tôi lấp cái giếng. 

Câu 8. Trả lời đúng: 0,5 điểm; trả lời khác: 0 điểm 

Gợi ý: Chú lừa // lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. 

Câu 9. Chọn câu trả lời a: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác a: 0 điểm 

Câu 10. Trả lời đúng: 0,5 điểm; trả lời khác: 0 điểm Gợi ý: chọn từ “dũng cảm” 



 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả nghe – viết (2 điểm) 

II. Tập làm văn (8 điểm) 

Tham khảo: 

Kì nghỉ hè vừa rồi lớp em vinh dự được nhà trường cho đi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ở thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên em được đến Hà Nội và vào thăm lăng Bác. 

Em vô cùng thích thú và tự hào. 

Lăng Bác nằm giữa quảng trường Ba Đình,nổi bật với dòng chữ“Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Quanh bốn mặt là những hàng cột vuông bằng đá. Trong lăng là phòng lưu giữ thi hài Chủ 

tịch. Trước cửa lăng là quảng trường Ba Đình lịch sử được trang trí những ô cỏ xanh tươi. 

Bên cạnh lăng là bảo tàng, nhà sàn, hồ cá, vườn cây, rặng dừa, những hàng rào râm bụt,… 

Trong khu vườn rộng sau Phủ Chủ tịch, có một con đường hẹp trải sỏi, hai bên trồng xoài 

dẫn tới một ngôi nhà sàn nhỏ nhắn, bình dị. Nhà được bao quanh bởi hàng rào râm bụt, 

cổng vào kết bằng cành cây đan xen nhau. Đó là ngôi nhà Bác Hồ đã ở và làm việc. Tầng 

dưới nhà sàn là nơi Bác thường họp với Bộ Chính trị. Tầng trên là hai phòng nhỏ, một 

phòng Bác làm việc và một phòng ngủ với những vật dụng đơn sơ, giản dị. Trước nhà là 

ao cá Bác nuôi, bên bờ ao là các loài hoa phong lan nở hoa quanh năm. Sau nhà là vườn 

quả với hàng trăm loài cây quý do các địa phương đưa về trồng. Hàng năm nhân dân cả 

nước về thủ đô viếng Bác rất đông. 

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là danh lam thắng 

cảnh của đất nước ta. Mọi người vào thăm lăng Bác để tỏ lòng tôn kính với vị cha già dân 

tộc. 

 


